
THÔNG BÁO
Danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định 

tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 quy định cơ 
sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục 
xác định tình trạng nghiện ma túy;

Tiếp nhận Công văn số 199/KSBT-AIDS ngày 09/3/2026 của Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật về việc báo cáo tăng cường công tác xác định tình trạng 
nghiện ma túy; 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thông báo danh sách cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 
đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Đề nghị các cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy khi tiến 
hành xác định tình trạng nghiện ma túy và lưu trữ hồ sơ phải theo đúng các quy 
định về chuyên môn của Bộ Y tế, các quy định, quy trình thủ tục theo quy định 
của pháp luật./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cục Phòng bệnh (báo cáo);
- BGĐ SYT (báo cáo);
- Công an tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Cổng thông tin điện tử SYT;
- Lưu: VT, NVY(Thịnh).

Phạm Thị Ngọc Thu

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ Y TẾ

Số:        /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Đồng Tháp, ngày         tháng  3  năm 2026



PHỤ LỤC
Danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

(đính kèm theo Công văn số        /SYT-NVY ngày    /03/2026 của Sở Y tế tỉnh 
Đồng Tháp)

I. Đối với Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Phòng khám đa khoa, Bệnh xá 
công an và Cơ sở cai nghiện

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Bệnh viện Đa 
khoa Tiền Giang Chuyên sâu

315 Quốc lộ 1A, khu 
phố Long Hưng,
phường Trung An, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 872 363

2 Bệnh viện Đa 
khoa Đồng Tháp Cơ bản

Số 39 Nguyễn Văn Tre, 
Khóm 11, phường Mỹ 
Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

02773851130

3 Bệnh viện Tâm 
thần Tiền Giang Cơ bản

Quốc lộ 1A, Ấp Trung 
A, xã Long Định, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 834 437

4
Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Cai 
Lậy

Cơ bản

Số 398, đường Quốc lộ 
1, khu phố 1A,
 phường Cai Lậy, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 826 234

5
Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Gò 
Công

Cơ bản

Số 93 Thủ Khoa Huân, 
Khu phố 12B, 
phường Gò Công, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 842 160

6 Bệnh viện Tâm 
thần Đồng Tháp Cơ bản Tổ 3, ấp 4, xã Mỹ Thọ, 

tỉnh Đồng Tháp 02773 920 002

Bệnh xá số 1: số 23 
Trương Định, 
phường Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp

0693 626 105

7 Bệnh xá Công an 
Tỉnh Ban đầu

Bệnh xá số 2: số 152 
Đinh Bộ Lĩnh, 
phường Mỹ Tho, tỉnh 
Đồng Tháp

0693 359 307

8 Phòng khám Đa 
khoa Phú Mỹ Ban đầu ấp Phú Hữu, xã Hưng 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 0918 892 599

9
Cơ sở cai nghiện 
ma túy tỉnh Đồng 

Tháp
Ban đầu

Cơ sở cai nghiện ma túy 
số 2:
Ấp 7, xã Long Hưng, 
tỉnh Đồng Tháp

02733 893 039
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STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế
Cơ sở Cai nghiện ma 
túy số 1:
ĐT850, ấp Mỹ Long 4, 
xã Mỹ Hiệp,
tỉnh Đồng Tháp

0939 246 894

10 Trung tâm Y tế 
khu vực Cái Bè Cơ bản

Quốc lộ 1A, ấp An 
Thiện, xã Hội Cư, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 824 377

11 Trung tâm Y tế 
khu vực Cai Lậy Ban đầu

Đường huyện 53, khu 
phố Mỹ Thuận, phường 
Nhị Quý, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 772 244

12 Trung tâm Y tế 
khu vực Chợ Gạo Cơ bản Ấp Bình Hạnh, xã Chợ 

Gạo, tỉnh Đồng Tháp 02733 835 229

13 Trung tâm Y tế 
khu vực Gò Công Cơ bản

Đường Nguyễn Văn 
Côn, khu phố 5, phường 
Long Thuận, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 841 648

14
Trung tâm Y tế 

khu vực Gò Công 
Đông

Cơ bản Ấp Tân Tây 1, xã Tân 
Đông, tỉnh Đồng Tháp 02733 571 055

15
Trung tâm Y tế 

khu vực Tân 
Phước

Cơ bản ấp 4, xã Tân Phước 1, 
tỉnh Đồng Tháp 02733 484 026

16
Trung tâm Y tế 
khu vực Châu 

Thành
Cơ bản Ấp Rẫy, xã Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 02733 831 271

17 Trung tâm Y tế 
khu vực Mỹ Tho Cơ bản

57 Hùng Vương, 
Phường Mỹ Tho, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 873 776

18 Trung tâm Y tế 
khu vực Bình Phú Cơ bản Ấp Bình Trị, xã Bình 

Phú, tỉnh Đồng Tháp 02733 829 435

19
Trung tâm Y tế 

khu vực Gò Công 
Tây

Cơ bản

Số 09A, đường Nguyễn 
Văn Côn, ấp 2, xã Vĩnh 
Bình, tỉnh Đồng Tháp 02733 838 355

20
Trung tâm Y tế 

khu vực Cao Lãnh 
1

Ban đầu
Số 68, đường Phạm 
Hữu Lầu, phường Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0969 712 151



4

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

21
Trung tâm Y tế 
khu vực Hồng 

Ngự 2
Cơ bản

Ấp Thường thới, xã 
Thường Phước, tỉnh 
Đồng Tháp

0393 939 239

22 Trung tâm Y tế 
khu vực Lấp Vò Cơ bản

ĐT852B, Ấp Bình Hiệp 
A, xã Lấp Vò, tỉnh 
Đồng Tháp

02773 670 721

23
Trung tâm Y tế 

khu vực Cao Lãnh 
2

Cơ bản
Số 20, đường 30/4, ấp 
Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ, 
tỉnh Đồng Tháp

02773 920 323

24
Trung tâm Y tế 
khu vực Hồng 

Ngự 1
Ban đầu

Đường Chu Văn An, 
khóm 3, phường Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp

02773 563 223

25 Trung tâm Y tế 
khu vực Lai Vung Cơ bản

Quốc lộ 80, ấp 1, xã 
Hòa Long, tỉnh Đồng 
Tháp

0944 710 945

26 Trung tâm Y tế 
khu vực Sa Đéc 1 Ban đầu

Đường Tôn Thất Tùng, 
Khóm Sa Giang, 
phường Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp

02773 861 339

27 Trung tâm Y tế 
khu vực Sa Đéc 2 Cơ bản ấp Phú Bình 1, xã Phú 

Hựu, tỉnh Đồng Tháp 02773 841 038

28 Trung tâm Y tế 
khu vực Tân Hồng Cơ bản Số 9, Trần Phú, ấp 3, xã 

Tân Hồng, Đồng Tháp 02773 830 039

29
Trung tâm Y tế 
khu vực Thanh 

Bình
Cơ bản

Ấp Tân Đông A, xã 
Thanh Bình, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 833 035

30
Trung tâm Y tế 
khu vực Tháp 

Mười
Ban đầu Ấp Mỹ An 2, xã Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp. 02773 823 825

31
Trung tâm y tế 

khu vực Tân Phú 
Đông

Cơ bản
ấp Kinh Nhiếm, xã Tân 
Phú Đông, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 530 930

II. Đối với trạm y tế, điểm y tế tuyến xã/phường
2.1. Khu vực Cái Bè

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Cái Bè Ban đầu Ấp 2, xã Cái Bè, tỉnh 

Đồng Tháp 02733 823 788

2 Trạm Y tế xã 
Hội Cư Ban đầu Ấp Hậu Hoa, xã Hội 

Cư, tỉnh Đồng Tháp 0985 341 425

3 Trạm Y tế xã 
Hậu Mỹ Ban đầu Ấp Hậu Phú 3, xã 

Hậu Mỹ, tỉnh Đồng 02733 822 079
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Tháp

4 Trạm Y tế xã 
Mỹ Thiện Ban đầu

Ấp Mỹ Lược, xã Mỹ 
Thiện, tỉnh Đồng 
Tháp

0984 890 711

5 Trạm Y tế xã 
Mỹ Lợi Ban đầu Ấp An Lạc, xã Mỹ 

Lợi, tỉnh Đồng Tháp 02733 746 964

6 Trạm Y tế xã 
Mỹ Đức Tây Ban đầu

Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ 
Đức Tây, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 748 543

7 Trạm Y tế xã 
Thanh Hưng Ban đầu

Ấp 3, xã Thanh 
Hưng, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 821 512

8 Trạm Y tế xã 
An Hữu Ban đầu Ấp Bình, xã An Hữu, 

tỉnh Đồng Tháp 02733 821 847

2.2. Khu vực Cai Lậy

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế
Điểm Y tế Cai Lậy 1: 
Đường Mỹ Trang, 
khu phố 2A, phường 
Cai Lậy, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 829 830

Điểm Y tế Cai Lậy 2: 
Khu phố Phú Thuận, 
phường Cai Lậy, tỉnh 
Đồng Tháp.

02733 820 0891
Trạm Y tế 

phường Cai 
Lậy

Ban đầu

Trạm Y tế phường 
Mỹ Phước Tây: số 
04, đường Trần Xuân 
Hòa, khu phố 1, 
phường Mỹ Phước 
Tây, tỉnh Đồng Tháp

02733 829 056

Điểm Y tế Mỹ Phước 
Tây 1: Đường huyện 
57B, khu phố 7, 
phường Mỹ Phước 
Tây, tỉnh Đồng Tháp

02733 710 071

Điểm Y tế Mỹ Phước 
Tây 2: Khu phố Mỹ 
Thạnh, phường Mỹ 
Phước Tây, tỉnh 
Đồng Tháp.

02733 914 556

2
Trạm Y tế 

phường Mỹ 
Phước Tây

Ban đầu

Điểm Y tế Mỹ Phước 
Tây 3: Khu phố Rạch 02733 914 755
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Trắc, phường Mỹ 
Phước Tây, tỉnh 
Đồng Tháp

3
Trạm Y tế 

phường Thanh 
Hoà

Ban đầu

Trạm Y tế phường 
Thanh Hòa:57/2 
Nguyễn Văn Hiếu, 
khu phố 1, phường 
Thanh Hòa, tỉnh 
Đồng Tháp.

02733 710 977

Ban đầu

Điểm Y tế Nhị Quý 
1: Số 53, đường 
Nguyễn Văn Kim, 
khu phố Mỹ Lợi, 
phường Nhị Quý, 
tỉnh Đồng Tháp.

02733 829 653

4
Trạm Y tế 

phường Nhị 
Quý

Ban đầu

Điểm Y tế Nhị Quý 
2: Khu phố Quý 
Thành, phường Nhị 
Quý, tỉnh Đồng Tháp.

02733 814 149

5 Trạm Y tế xã 
Tân Phú Ban đầu

Trạm Y tế xã Tân 
Phú: Ấp Tân An, xã 
Tân Phú, tỉnh Đồng 
Tháp.

02733 814 427

2.3. Khu vực Chợ Gạo
STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Mỹ Tịnh An Ban đầu

Ấp An Thị, xã Mỹ 
Tịnh An, tỉnh Đồng 
Tháp

0989 128 481

2
Trạm Y tế xã 
Lương Hòa 

Lạc
Ban đầu

879B, Ấp Bình Long, 
xã Lương Hòa Lạc, 
tỉnh Đồng Tháp

0824 858 841

3 Trạm Y tế xã 
Chợ Gạo Ban đầu Ô 1, Ấp 1, xã Chợ 

Gạo, tỉnh Đồng Tháp 0983 835 410

4
Trạm Y tế xã 
Tân Thuận 

Bình
Ban đầu

Ấp Tân Hòa, xã Tân 
Thuận Bình, tỉnh 
Đồng Tháp

0988 349 781

5 Trạm Y tế xã 
Bình Ninh Ban đầu

Đường Lê Thị Lệ 
Chi, Ấp Hòa Lạc 
Trung, xã Bình Ninh, 
tỉnh Đồng Tháp

0967 187 538

6
Trạm Y tế xã 

An Thạnh 
Thủy

Ban đầu
Ấp Thạnh An, xã An 
Thạnh Thủy, tỉnh 
Đồng Tháp

0975 604 858
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2.4. Khu vực Gò Công

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1
Trạm Y tế 

phường Sơn 
Qui

Ban đầu
Khu phố Năm Châu, 
phường Sơn Qui, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 945 851

2
Trạm Y tế 

phường Long 
Thuận

Ban đầu

Đường Nguyễn 
Trọng Dân, khu phố 
9, phường Long 
Thuận, Tỉnh Đồng 
Tháp

02733 842 826

3
Trạm Y tế 
phường Gò 

Công
Ban đầu

Đường Võ Văn Kiết, 
khu phố Kim Liên, 
phường Gò Công, 
Tỉnh Đồng Tháp

02733 842 823

4
Trạm Y tế 

phường Bình 
Xuân

Ban đầu

Tỉnh lộ 873, khu phố 
7, phường Bình 
Xuân, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 945 994

2.5. Khu vực Gò Công Đông

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Tân Đông Ban đầu

Ấp Bờ Kinh, xã Tân 
Đông, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 840 212

2 Trạm Y tế xã 
Gò Công Đông Ban đầu

Ấp Giồng Lãnh 1, xã 
Gò Công Đông, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 560 063

3 Trạm Y tế xã 
Tân Điền Ban đầu ấp Gò Me, xã Tân 

Điền, tỉnh Đồng Tháp 02733 948 031

4 Trạm Y tế xã 
Gia Thuận Ban đầu Ấp 3, xã Gia Thuận, 

tỉnh Đồng Tháp 02733 840 360

5 Trạm Y tế xã 
Tân Hoà Ban đầu

Ấp Hòa Thơm 1, xã 
Tân Hòa, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 846 890

2.6. Khu vực Tân Phước

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Điểm Y tế 
Thạnh Mỹ Ban đầu

ấp Mỹ Lộc, xã Tân 
Phước 1, tỉnh Đồng 
Tháp

0918 818 982

2 Điểm Y tế Tân 
Hòa Đông Ban đầu

ấp Tân Thuận, xã Tân 
Phước 1, tỉnh Đồng 
Tháp

0982 492 396
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3 Trạm Y tế xã 
Tân Phước 2 Ban đầu ấp 4, xã Tân Phước 2, 

tỉnh Đồng Tháp 0918 797 849

4 Điểm Y tế Tân 
Hòa Tây Ban đầu

ấp Tân Hưng Tây, xã 
Tân Phước 2, tỉnh 
Đồng Tháp

0982 220 039

5 Trạm Y tế xã 
Tân Phước 3 Ban đầu ấp 4, xã Tân Phước 3, 

tỉnh Đồng Tháp 0337 319 575

6 Điểm Y tế 
Phước Lập Ban đầu

ấp Mỹ Lợi, xã Tân 
Phước 3, tỉnh Đồng 
Tháp

0909 510 993

7 Điểm Y tế Tân 
Hòa Thành Ban đầu

ấp Tân Quới, xã 
Hưng Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp

0967 614 008

8 Điểm Y tế 
Hưng Điền Ban đầu

ấp Hưng Điền, xã 
Hưng Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp

0369 111 009

2.7. Khu vực Châu Thành
STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Tân Hương Ban đầu

Ấp Tân Quới, xã Tân 
Hương, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 896 158

2 Trạm Y tế xã 
Châu Thành Ban đầu

Âp Thân Bình, xã 
Châu Thành, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 831 161

3 Trạm Y tế xã 
Long Hưng Ban đầu Ấp 1, xã Long Hưng, 

tỉnh Đồng Tháp 02733 893 327

4 Trạm Y tế xã 
Long Định Ban đầu Ấp Mới, xã Long 

Định, tỉnh Đồng Tháp 02733 834 776

5 Trạm Y tế xã 
Vĩnh Kim Ban đầu

Ấp Long Thành A, xã 
Vĩnh Kim, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 833 757

6 Trạm Y tế xã 
Kim Sơn Ban đầu Ấp Tây Hòa, xã Kim 

Sơn, tỉnh Đồng Tháp 02733 833 722

7 Trạm Y tế xã 
Bình Trưng Ban đầu

Ấp Bình Trung, xã 
Bình Trưng, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 627 219

2.8. Khu vực Mỹ Tho

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1
Trạm Y tế 

phường Mỹ 
Tho

Ban đầu

Số 12/10 Nguyễn 
Văn Nguyễn, Phường 
Mỹ Tho, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 872 811
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Điểm Y tế Mỹ Tho 1 
số 11 Huỳnh Tịnh 
Của, phường Mỹ Tho 
tỉnh Đồng Tháp

02733 875 486

Điểm y tế Mỹ Tho 2 
số 112 Đường Trưng 
Nhị, phường Mỹ Tho, 
tỉnh Đồng Tháp

02733 852 704

khu phố 24, Phường 
Đạo Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 856 408

Điểm Y tế Đạo 
Thạnh 1 số 17-19 
Đống Đa, phường 
Đạo Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 870 049
2

Trạm Y tế 
phường Đạo 

Thạnh
Ban đầu

Điểm Y tế Đạo 
Thạnh 2 số 555A Ấp 
Bắc KP 19, phường 
Đạo Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 876 982

Số 479 Nguyễn Thị 
Thập, khu phố 1, 
phường Thới Sơn, 
tỉnh Đồng Tháp

02733 878 768

3
Trạm Y tế 

phường Thới 
Sơn

Ban đầu Điểm Y tế Thới Sơn 
1 khu phố Thới Bình, 
phường Thới Sơn, 
tỉnh Đồng Tháp

02733 895 311

 Đường Âu Dương 
Lân, Khu phố 1, 
phường Mỹ Phong, 
tỉnh Đồng Tháp

02733 958 047

Điểm Y tế Mỹ Phong 
1 khu phố Mỹ Hòa, 
phường Mỹ Phong, 
tỉnh Đồng Tháp

02733 989 4534
Trạm Y tế 

phường Mỹ 
Phong

Ban đầu

Điểm Y tế Mỹ Phong 
2 khu phố Phong 
Thuận, phường Mỹ 
Phong, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 850 302

5 Trạm Y tế 
phường Trung Ban đầu Số 237 Phạm Hùng, 

KP 8, phường Trung 02733 859 612
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An, tỉnh Đồng Tháp
Điểm Y tế Trung An 
1 số 4 Nguyễn Tử 
Vân, phường Trung 
An , tỉnh Đồng Tháp

02733 868 685

An

Điểm Y tế Trung An 
2 khu phố Phước 
Thuận, phường Trung 
An, tỉnh Đồng Tháp

02733 893 356

2.9. Khu vực Bình Phú

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Bình Phú Ban đầu

Ấp Bình Tịnh, xã 
Bình Phú, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 816 262

2 Trạm Y tế xã 
Hiệp Đức Ban đầu

Ấp Hiệp Nhơn, xã 
Hiệp Đức, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 911 543

3 Trạm Y tế xã 
Ngũ Hiệp Ban đầu ấp Hòa Hảo, xã Ngũ 

Hiệp, tỉnh Đồng Tháp 02733 812 938

4 Trạm Y tế xã 
Mỹ Thành Ban đầu ấp 6, xã Mỹ Thành, 

tỉnh Đồng Tháp 02733 775 250

5 Trạm Y tế xã 
Thạnh Phú Ban đầu ấp 11, xã Thạnh Phú, 

tỉnh Đồng Tháp 02733 827 488

6 Trạm Y tế xã 
Long Tiên Ban đầu

ấp Mỹ Chánh A, xã 
Long Tiên, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 811 743

2.10. Khu vực Gò Công Tây

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế
Ấp 3, xã Vĩnh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp 02733 839 154

1 Trạm Y tế xã 
Vĩnh Bình Ban đầu Điểm Y tế Vĩnh Bình 

1 ấp Thạnh Yên, xã 
Vĩnh Bình, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 839 235

Ấp Thạnh Thới, xã 
Đồng Sơn, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 996 139

2 Trạm Y tế xã 
Đồng Sơn Ban đầu Điểm Y tế Đồng Sơn 

1 ấp Hòa Bình, xã 
Đồng Sơn, tỉnh Đồng 
Tháp

02733 996 115

3 Trạm Y tế xã Ban đầu Ấp Bình Hưng, xã 02733 891 052
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Phú Thành, tỉnh 
Đồng Tháp
Điểm Y tế Phú Thành 
1 ấp Bình Phú, xã 
Phú Thành, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 532 099

Phú Thành

Điểm Y tế Phú Thành 
2 ấp Long Bình, xã 
Phú Thành, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 523 053

4 Trạm Y tế xã 
Vĩnh Hựu

Ấp Bình An, xã Vĩnh 
Hựu, tỉnh Đồng Tháp 02733 545 419

2.11. Khu vực Cao Lãnh 1

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1
Trạm Y tế 
phường Cao 
Lãnh

Ban đầu Số 14, đường Phan 
Chu Trinh, khóm 6, 
phường Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp

0986 313 339
0707 788 179

2
Trạm Y tế 
phường Mỹ 
Ngãi

Ban đầu Số 01, tổ 10, khóm 
10, phường Mỹ Ngãi, 
tỉnh Đồng Tháp

0977 917 534

3
Trạm Y tế 
phường Mỹ 
Trà

Ban đầu Số 199/3, đường 
Nguyễn Huệ, khóm 
Mỹ Phú, phường Mỹ 
Trà, tỉnh Đồng Tháp

0919 239 274

2.12. Khu vực Hồng Ngự 2

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Thường Phước Ban đầu

Ấp Trung, xã Thường 
Phước, tỉnh Đồng 
Tháp

0949 749 918
0366 633 028

2
Trạm Y tế xã 

Long Phú 
Thuận

Ban đầu
ấp Long Thạnh, xã 
Long Phú Thuận, tỉnh 
Đồng Tháp

0913 729 530
0817 254 518
0374 616 280

2.13. Khu vực Lấp Vò

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Mỹ An Hưng Ban đầu

Ấp An Thạnh, xã Mỹ 
An Hưng, tỉnh Đồng 
Tháp

02776 561 060
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2 Điểm Y tế Tân 
Mỹ Ban đầu

Ấp Tân Hòa Thượng, 
xã Mỹ An Hưng, tỉnh 
Đồng Tháp

02776 561 998

3 Điểm Y tế Mỹ 
An Hưng A Ban đầu

Ấp An Ninh, xã Mỹ 
An Hưng, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 663 416

4 Điểm Y tế Hội 
An Đông Ban đầu

Ấp An Bình Đông, xã 
Mỹ An Hưng, tỉnh 
Đồng Tháp

02773 689 337

5
Trạm Y tế xã 
Tân Khánh 

Trung
Ban đầu

Ấp Hưng Mỹ Tây, xã 
Tân Khánh Trung, 
tỉnh Đồng Tháp

02773 674 359

6 Điểm Y tế 
Long Hưng B Ban đầu

Ấp Hưng Thạnh 
Đông, xã Tân Khánh 
Trung, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 670 304

7 Điểm Y tế Tân 
Khánh Trung 1 Ban đầu

ẤpTân Bình, xã Tân 
Khánh Trung, tỉnh 
Đồng Tháp

02773 675 291

8 Trạm Y tế xã 
Lấp Vò Ban đầu

ấp Bình Phú Quới, xã 
Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 845 288

9
Điểm Y tế 

Bình Thạnh 
Trung

Ban đầu
Ấp Bình Trung, xã 
Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp

0978 256 041

10 Điểm Y tế 
Bình Thành Ban đầu Ấp Vĩnh Phú, xã Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp 0563 852 198

11 Điểm Y tế 
Vĩnh Thạnh Ban đầu

Ấp Nhơn Quới, xã 
Lấp Vò, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 674 314

2.14. Khu vực Tam Nông

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

01 Trạm Y tế xã 
An Hòa Ban đầu

Quốc lộ 30, Ấp 2, 
xã An Hòa, tỉnh 
Đồng Tháp

0868 821 115

02 Trạm Y tế xã 
An Long Ban đầu

Quốc lộ 30, Ấp 2, 
xã An Long, tỉnh 
Đồng Tháp

0966 860 115

03 Trạm Y tế xã 
Phú Thọ Ban đầu

Ấp Long Phú A, xã 
Phú Thọ, tỉnh Đồng 
Tháp

0868 661 115

04 Trạm Y tế xã Ban đầu Ấp 2, xã Tràm 0919 279 247
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Tràm Chim Chim, tỉnh Đồng 
Tháp

05 Trạm Y tế xã 
Phú Cường Ban đầu

Ấp A, xã Phú 
Cường, tỉnh Đồng 
Tháp

0939 037 184

06 Trạm Y tế xã 
Tam Nông Ban đầu

Ấp K11, xã Tam 
Nông, tỉnh Đồng 
Tháp

0917 676 027

2.15. Khu vực Cao Lãnh 2

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Phong Mỹ Ban đầu Tổ 11, ấp 2, xã Phong 

Mỹ, tỉnh Đồng Tháp 02773 891 355

2 Trạm Y tế xã 
Ba Sao Ban đầu Tổ 1, ấp 3, xã Ba 

Sao, tỉnh Đồng Tháp 02773 927 107

3 Trạm Y tế xã 
Mỹ Thọ Ban đầu

Số 165, đường 
Nguyễn Trải, ấp Mỹ 
Thuận, xã Mỹ Thọ, 
Đồng Tháp

02773 822 051

4
Trạm Y tế xã 
Bình Hàng 

Trung
Ban đầu

Tổ 3B, ấp 4, xã Bình 
Hàng Trung, tỉnh 
Đồng Tháp

02773 914 341

5 Trạm Y tế xã 
Mỹ Hiệp Ban đầu Tổ 2, Ấp 1, xã Mỹ 

Hiệp, tỉnh Đồng Tháp 02773 910 012

2.16. Khu vực Hồng Ngự 1

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1
Trạm Y tế 

phường Hồng 
Ngự

Ban đầu

Đường Nguyễn Du, 
Khóm Cả Gốc, 
phường Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp

02773 839 335

2 Điểm Y tế Tân 
Hội Ban đầu

Khóm Tân Hòa 
Thuận, phường Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

0919 870 451

3 Điểm Y tế 
Bình Thạnh Ban đầu

Khóm Bình Hòa, 
phường Hồng Ngự, 
tỉnh Đồng Tháp 

02773 838 621

4
Trạm Y tế 
phường An 

Bình
Ban đầu

Đường số 9, Khóm 
An Thạnh A, phường 
An Bình, tỉnh Đồng 
Tháp.

02773 563 270

5 Điểm Y tế An 
Bình A Ban đầu

Số 935, Đường Hùng 
Vương, Khóm An 
Lợi, phường An 

02773 838 779
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Bình, tỉnh Đồng Tháp

6 Điểm Y tế An 
Bình B Ban đầu

Đường Trần Phú, 
Khóm 1, phường An 
Bình, tỉnh Đồng Tháp

02773 838 991

7
Trạm Y tế 

phường 
Thường Lạc

Ban đầu
Khóm Trà Đư 2, 
phường Thường Lạc, 
tỉnh Đồng Tháp 

02773 584 239

2.17. Khu vực Lai Vung

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Hòa Long Ban đầu Ấp 1, xã Hòa Long, 

tỉnh Đồng Tháp 02773 848 939

2 Trạm Y tế xã 
Lai Vung Ban đầu

Ấp Tân Lợi, xã Lai 
Vung, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 649 398

3 Trạm Y tế xã 
Phong Hòa Ban đầu

Ấp Hòa Bình, xã 
Phong Hòa, tỉnh 
Đồng Tháp

0352 777 599

2.18. Khu vực Sa Đéc 1

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Tân Dương Ban đầu

ấp Tân Thành, xã Tân 
Dương, tỉnh Đồng 

Tháp
0799 077 115

2.19. Khu vực Sa Đéc 2

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Phú Hựu Ban đầu

ấp Phú Bình 2, xã 
Phú Hựu, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 840 836

2 Điểm Y tế Phú 
Hựu 1 Ban đầu

ấp Phú Hưng 1, xã 
Phú Hựu, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 619 244

3 Điểm Y tế An 
Hiệp Ban đầu

ấp Tân Thạnh 2, xã 
Phú Hựu, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 612 044

4 Điểm Y tế An 
Phú Thuận Ban đầu

ấp Phú Thạnh 1, xã 
Phú Hựu, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 616 758

5 Điểm Y tế An 
Nhơn Ban đầu

ấp An Thạnh 2, xã 
Phú Hựu, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 840 844

6 Trạm Y tế xã 
Tân Nhuận Ban đầu KDC ấp Tân Lập, xã 

Tân Nhuận Đông, 02773 620 243
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Đông tỉnh Đồng Tháp

7 Điểm Y tế An 
Khánh Ban đầu

ấp An Hưng, xã Tân 
Nhuận Đông, tỉnh 
Đồng Tháp

0916 322 139

8 Điểm Y tế Hòa 
Tân Ban đầu

ấp Hoà Bình, xã Tân 
Nhuận Đông, tỉnh 
Đồng Tháp

02773 625 101

9 Trạm Y tế xã 
Tân Phú Trung Ban đầu

ấp Đông, xã Tân Phú 
Trung, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 627 811

10 Điểm Y tế Phú 
Long Ban đầu

ấp Phú Thạnh, xã Tân 
Phú Trung, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 618 464

11 Điểm Y tế Tân 
Bình Ban đầu

ấp Tân Phú, xã Tân 
Phú Trung, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 629 023

12 Điểm Y tế Tân 
Phú Ban đầu

ấp Tân Hoà 2, xã Tân 
Phú Trung, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 623 461

2.20. Khu vực Tân Hồng

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Tân Hồng Ban đầu Ấp 1, xã Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp 0918 165 632

2 Điểm Y tế 
Bình Phú Ban đầu

Ấp Công Tạo, xã 
Tân Hồng, tỉnh 
Đồng Tháp

0981 969 447

3 Điểm Y tế Tân 
Công Chí Ban đầu

Ấp Thống Nhất, xã 
Tân Hồng, tỉnh 
Đồng Tháp

0946 329 923

4 Trạm Y tế xã 
Tân Hộ Cơ Ban đầu

Ấp Gò Bói, xã Tân 
Hộ Cơ, tỉnh Đồng 
Tháp

0949 447 999

5 Trạm Y tế xã 
An Phước Ban đầu

Ấp An Phát, xã An 
Phước, tỉnh Đồng 
Tháp

0907 475 835

6 Điểm Y tế An 
Phước Ban đầu

Ấp Hoàng Việt, Xã 
An Phước, tỉnh 
Đồng Tháp

0913 938 364

7 Trạm Y tế xã 
Tân Thành Ban đầu

Ấp Thi Sơn, xã Tân 
Thành, tỉnh Đồng 
Tháp

0367 707 071

8 Điểm Y tế 
Thông Bình Ban đầu Ấp Cà Vàng, xã Tân 

Thành, tỉnh Đồng 0919 320 770
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Tháp
2.21. Khu vực Thanh Bình

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Tân Long Ban đầu

Ấp Tân Bình, xã 
Tân Long, tỉnh 
Đồng Tháp 

0869 520 260

2 Trạm Y tế xã 
Tân Thạnh Ban đầu

Ấp Trung, xã Tân 
Thạnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

0869 520 247

3 Trạm Y tế xã 
Thanh Bình Ban đầu

Ấp Tân Đông A, xã 
Thanh Bình, tỉnh 
Đồng Tháp 

0869 520 248

4 Trạm Y tế xã 
Bình Thành Ban đầu

Ấp Bình Chánh, xã 
Bình Thành, tỉnh 
Đồng Tháp 

0869 520 249

2.22. Khu vực Tháp Mười

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Trường Xuân Ban đầu Xã Trường Xuân, 

tỉnh Đồng Tháp 0358 887 655

2 Trạm Y tế xã 
Tháp Mười Ban đầu

Ấp Mỹ An 1, xã 
Tháp Mười, tỉnh 
Đồng Tháp

02773 824 398

3 Trạm Y tế xã 
Đốc Binh Kiều Ban đầu

Ấp 4, xã Đốc Binh 
Kiều, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 963 187

4 Trạm Y tế xã 
Thanh Mỹ Ban đầu

Ấp Hưng Lợi, xã 
Thanh Mỹ, tỉnh 
Đồng Tháp

02773 967 172

5 Trạm Y tế xã 
Mỹ Quí Ban đầu

Ấp Mỹ Phước 1, xã 
Mỹ Quí, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 956 981

6 Trạm Y tế xã 
Phương Thịnh Ban đầu

Ấp 3A, xã Phương 
Thịnh, tỉnh Đồng 
Tháp

02773 952 042

2.23. Khu vực Tân Phú Đông

STT Tên cơ sở y tế Xếp cấp Địa chỉ SĐT cơ sở y tế

1 Trạm Y tế xã 
Tân Phú Đông Ban đầu

Ấp Lý Quàn 2, xã 
Tân Phú Đông, tỉnh 
Đồng Tháp

02733 944 771
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